
 

 

DANH SÁCH MCC ĐẶC BIỆT 

 

MCC 4111 Vận chuyển hành khách đi lại địa phương và ngoại ô, bao gồm cả phà 

MCC 4112 Đường sắt chở khách 

MCC 4131 Đường xe buýt 

MCC 4789   Dịch vụ vận chuyển  

MCC 4784 Phí cầu đường 

MCC 4814 Dịch vụ viễn thông 

MCC 4816 Mạng máy tính / Dịch vụ thông tin 

MCC 4899 Truyền hình cáp và các dịch vụ truyền hình và đài phát thanh trả tiền khác 

MCC 8211 Trường tiểu học và trung học 

MCC 8220 Cao đẳng, đại học, trường chuyên nghiệp và cao đẳng 

MCC 5814 Nhà hàng thức ăn nhanh 

MCC 5411 Cửa hàng tạp hóa và siêu thị 

MCC 5499 Cửa hàng thực phẩm, Cửa hàng tiện lợi và thị trường đặc biệt 

MCC 5960 Tiếp thị trực tiếp Dịch vụ bảo hiểm trực tuyến 

MCC 6300 Bán bảo hiểm, bảo lãnh phát hành và phí bảo hiểm 

MCC 4121 Taxi và xe limousine 

MCC 7349 Dịch vụ vệ sinh, bảo trì và bảo vệ 

MCC 6513 Đại lý và quản lý bất động sản Cho thuê nhà 

MCC 8398 Tổ chức từ thiện và dịch vụ xã hội 

MCC 8661 Tổ chức tôn giáo 

MCC 9211 Chi phí tòa án, bao gồm tiền cấp dưỡng và hỗ trợ trẻ em 

MCC 9222 Phạt tiền 

MCC 9311 Thanh toán thuế 

MCC 9399   Dịch vụ chính phủ  

MCC 9402 Dịch vụ bưu chính Chính phủ chỉ 

MCC 9405   Mua trong nội bộ chính phủ: Chỉ dành cho chính phủ 

MCC 5732 Cửa hàng điện tử 

MCC 5722 Cửa hàng đồ gia dụng 

MCC 5542 Bình nóng lạnh tự động 

MCC 5541  Trạm dịch vụ (Có hoặc không có Dịch vụ phụ trợ) 


